
Mức giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

A B C D E F 1 2 3 4=2*3 5=2*2.000.0006=2*2.000.0007=2*2.000.000 8=2*1.500.000, 
 500.000 9=5+6+7+8 10=2*5000.000

1 Phùng Văn Đãi (Tiến - 
con) TDP Lý Viên 157 26 03 mộ đất đã cải táng mộ 3,0      1.570.000  4.710.000        6.000.000     6.000.000     6.000.000     4.500.000        27.210.000                    15.000.000 

2 Phùng Văn Hoạch 
(Bình - vợ) TDP Lý Viên 158 26 01 mộ đất đã cải táng mộ 1,0      1.570.000  1.570.000        2.000.000     2.000.000     2.000.000     1.500.000        9.070.000                        5.000.000 

3 Ngô Thị Lợi ( Tác - 
Chồng) TDP Lý Viên 158 26 01 mộ đất đã cải táng mộ 1,0      1.570.000  1.570.000        2.000.000     2.000.000     2.000.000     1.500.000        9.070.000                        5.000.000 

TDP Lý Viên 156 26 03 mộ đất đã cải táng mộ 3,0      1.570.000  4.710.000        6.000.000     6.000.000     -                1.500.000        18.210.000                                   -   

TDP Lý Viên 250 26 01 mộ đất đã cải táng mộ 1,0      1.570.000  1.570.000        2.000.000     2.000.000     -                500.000           6.070.000                                     -   

TDP Lý Viên 159 26 02  mộ đất đã cải táng mộ 2,0      1.570.000  3.140.000        4.000.000     4.000.000     -                1.000.000        12.140.000                                   -   

11,0    17.270.000      22.000.000   22.000.000   10.000.000   10.500.000      81.770.000     25.000.000              

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đồng

 Bao gồm:  
đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

Chi phí giải phóng mặt bằng 2% đồng
Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm đồng

22.000.000                            

108.405.000

1.635.000                              
25.000.000                            

  Hỗ trợ về tâm linh 10.500.000                            

Tổng cộng

Chi phí xây dựng mộ mới Chi phí đào, 
bốc mộ

Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.

Bồi thường công trình trên đất
 Chi phí đào, bốc mộ 22.000.000                            

 Tên công trình, tài 
sản 

17.270.000                            

UBND thị trấn Bắc Lý

 Chi phí bố trí đất 10.000.000                            
Chi phí di chuyển mộ

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN  KHU DÂN CƯ BẮC LÝ - HƯƠNG LÂM (GĐ1), HUYỆN HIỆP HÒA
Địa chỉ: TDP Lý Viên, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày                 tháng        năm 2024 của UBND huyện)

Số 
thửa

Tờ 
BĐ

Đơn 
vị 

tính

 Số 
lượng 

4

Hỗ trợ bàn giao 
mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến 
độ) 5.000.000đ/1 mộ

 Tổng kinh 
phí bồi 

thường, hỗ 
trợ của hộ gia 
đình, cá nhân 

(đồng)

STT Chủ sử dụng Địa chỉ ngôi mộ

Chi phí di 
chuyển mộ

Chi phí bố 
trí đất đai, 

xây dựng hạ 
tầng để đặt 

Chi phí hợp lý 
khác để di 
chuyển mộ
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